
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.24.03.00.0
CÐN ĐTCN

16A
29/08/98ÂnHà Ngọc04671610021

5.87.04.07.0
CÐN ĐTCN

16A
18/04/98ChâuTrần Thanh04671610082

3.86.02.00.0
CÐN ĐTCN

16A
19/07/97DanhNguyễn Hữu04671610103

3.85.02.34.0
CÐN ĐTCN

16A
13/09/97ĐạtLê Tiến04671610164

5.57.04.04.0
CÐN ĐTCN

16A
19/06/98ĐiềnNgô Đặng Thanh04671610215

5.28.03.00.0
CÐN ĐTCN

16A
18/06/98ĐứcNguyễn Hữu04671610226

5.77.03.010.0
CÐN ĐTCN

16A
08/09/98HoàngPhạm Đình04671610307

4.56.02.07.0
CÐN ĐTCN

16A
03/01/98HùngTsần Phóng04671610358

5.48.01.77.0
CÐN ĐTCN

16A
29/09/98HưngVũ Văn04671610389

0.00.05.02.0
CÐN ĐTCN

16A
14/07/98KhaTrần Duy046716103910

5.57.04.04.0
CÐN ĐTCN

16A
07/07/98QuangNguyễn Đăng046716106511

0.00.02.30.0
CÐN ĐTCN

16A
12/12/98ThànhNguyễn Tấn046716106912

5.67.04.34.0
CÐN ĐTCN

16A
13/12/97ThắngHồ Quốc046716107413

5.47.03.07.0
CÐN ĐTCN

16A
17/04/98ThắngLê Đức046716107514

5.17.03.04.0
CÐN ĐTCN

16A
31/10/98TínhNguyễn Trung046716107915

0.00.02.64.0
CÐN ĐTCN

16A
25/02/98ToànNguyễn Viết046716108216

5.17.03.04.0
CÐN ĐTCN

16A
04/09/98ToànPhạm Thanh046716108317

6.17.05.06.0
CÐN ĐTCN

16A
03/08/98TrungTrần Khắc046716108918

5.76.05.07.0
CÐN ĐTCN

16B
08/12/96HiệpPhan Quang046716112219

6.57.05.77.0
CÐN ĐTCN

16B
24/01/98HưngNguyễn Hoài046716113020

5.97.03.79.0
CÐN ĐTCN

16B
04/08/98LongTrần Đình Nhựt046716113821

6.17.05.73.0
CÐN ĐTCN

16B
13/05/97MinhNguyễn Nhật046716114122

5.67.05.30.0
CÐN ĐTCN

16B
24/10/98NhânNguyễn Văn046716114823
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.17.03.04.0
CÐN ĐTCN

16B
23/04/96PhúcPhan Nguyễn Hoàng046716115424

0.00.02.70.0
CÐN ĐTCN

16B
15/01/98PhươngHồ Minh046716115625

0.00.02.70.0
CÐN ĐTCN

16B
02/01/97TríPhạm Hoàng Minh046716118026
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